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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam không ngừng vươn mình phát triển 

và hội nhập toàn diện với thế giới, các quan hệ dân sự mới ra đời như một xu 

thế tất yếu đòi hỏi Nhà nước phải hoàn thiện hệ thống luật tư nhằm đảm bảo 

lợi ích của các cá nhân, tổ chức cũng như phù hợp với xu hướng chung của 

quốc tế. Một trong những chế định dân sự trọng tâm, cần tập trung nghiên cứu 

đó là chế định hợp đồng. Về bản chất, hợp đồng được hiểu là sự thỏa thuận có 

giá trị ràng buộc pháp lý giữa các bên, là kết quả thống nhất ý chí nhằm đạt 

được mục đích chung xác định; và nó chỉ có thể tạo ra giá trị pháp lý ràng 

buộc các bên tham gia khi được bày tỏ ra dưới những hình thức vật chất nhất 

định mà con người có thể nhận thức được. Dưới góc độ pháp lý khi nghiên 

cứu, vấn đề này được thể hiện bằng tên gọi là “hình thức hợp đồng”.  

Trong hành lang pháp lý đó, điều chỉnh về hình thức hợp đồng bảo đảm 

để thực hiện hợp đồng thương mại là vấn đề rất quan trọng. Hợp đồng bảo 

đảm có thể là sự thỏa thuận giữa bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm hoặc thỏa 

thuận giữa bên bảo đảm, bên nhận bảo đảm và người có nghĩa vụ được bảo 

đảm. 

Việc nghiên cứu chuyên sâu, hệ thống bằng các phương pháp nghiên cứu 

khoa học sẽ chỉ ra được những điểm bất cập, thiếu sót, không phù hợp hoặc 

còn thiếu trong các quy định của pháp luật và chính sách của Nhà nước. Đồng 

thời sẽ đưa ra được những giải pháp để xử lý những bất cập đó nhằm phát huy 

vai trò của hợp đồng bảo đảm để thực hiện hợp đồng thương mại như công cụ 

pháp lý xác lập biện pháp bảo đảm cho các giao dịch giữa các bên trong đó 

phổ biến áp dụng đối với giao dịch vay - cho vay trong thị trường tín dụng. 

Từ những cơ sở trên, việc nghiên cứu đề tài: “Điều kiện về hình thức 

của hợp đồng bảo đảm để thực hiện hợp đồng thương mại theo pháp luật 

Việt Nam” làm đề tài luận văn tốt nghiệp cao học của mình là cần thiết, mang 

tính chuyên sâu và có tính thời sự. 

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 

- Luận văn thạc sĩ luật học “Công chứng hợp đồng bảo đảm thực hiện 

nghĩa vụ trả nợ trong hợp đồng vay vốn tại các ngân hàng thương mại” của 

ThS. Nguyễn Trường Thọ thực hiện tại Trường ĐH Luật Hà Nội, 2015. 

- Bài viết “Hợp đồng bảo đảm có vô hiệu hay không khi không đăng ký 

giao dịch bảo đảm” của NCS Đỗ Thị Hải Yến đăng trên Tạp chí Tòa án nhân 

dân. Số 23/2017.  

- Chuyên khảo “Hình thức của hợp đồng” của PGS.TS. Lê Minh Hùng 

phát hành bởi Nxb. Hồng Đức, 2015.  



2 

 

- Bài viết “Hình thức hợp đồng kinh nghiệm pháp luật các nước và bài 

học cho Việt Nam” của tác giả Phạm Quý Đạt đăng trên Tạp chí Dân chủ và 

Pháp luật. Số 3/2015.  

- Luận văn thạc sĩ Luật học “Hợp đồng vi phạm hình thức và thực tiễn 

trên địa bàn tỉnh Hoà Bình” của ThS. Hà Thu Hiền thực hiện tại Trường Đại 

học Luật Hà Nội, 2020.  

-  Bài viết “Một số ý kiến về hợp đồng vô hiệu do vi phạm điều kiện hình 

thức” của tác giả Phạm Thị Thuý Kiều đăng trên Tạp chí Dân chủ và Pháp 

luật.  

- Bài viết “Về hình thức và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng” của tác 

giả PGS.TS Đoàn Đức Lương đăng trên Tạp chí Kiểm sát. Số 3/2015.  

- Luận văn thạc sĩ Luật học “Pháp luật về công chứng hợp đồng bảo 

đảm từ thực tiễn thành phố Hải Phòng” của ThS.  Bùi Thị Thương thực hiện 

tại Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019.  

- Luận án tiến sĩ luật học “Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất ở Việt 

Nam hiện nay” của TS Đỗ Thị Hải Yến tại Học viện Khoa học xã hội năm 

2020.  

- Luận án tiến sĩ luật học “Pháp luật về bảo đảm thực hiện hợp đồng tín 

dụng bằng biện pháp bảo lãnh” của TS Phạm Văn Đàm tại Học viện Khoa 

học xã hội năm 2016.  

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu: 

Mục đích nghiên cứu của luận văn là đề xuất các giải pháp hoàn thiện 

pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về điều kiện hình thức của 

hợp đồng bảo đảm để thực hiện hợp đồng thương mại tại Việt Nam. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu: 

Để đạt được mục đích nghiên cứu trên, đề tài đặt ra các nhiệm vụ nghiên 

cứu cụ thể sau: 

Một là, làm rõ các vấn đề lý luận về điều kiện hình thức của hợp đồng 

bảo đảm để thực hiện hợp đồng thương mại và pháp luật về điều kiện hình 

thức của hợp đồng bảo đảm để thực hiện hợp đồng thương mại. 

Hai là, làm rõ thực trạng các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành 

về điều kiện hình thức của hợp đồng bảo đảm để thực hiện hợp đồng thương 

mại; từ đó chỉ ra những tồn tại hạn chế. 

Ba là, làm rõ thực tiễn áp dụng pháp luật về điều kiện hình thức của hợp 

đồng bảo đảm để thực hiện hợp đồng thương mại, từ đó chỉ ra những vướng 

mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn áp dụng pháp luật. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu: 
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-  Các quan điểm khoa học pháp lý về điều kiện hình thức của hợp đồng 

bảo đảm để thực hiện hợp đồng thương mại. 

- Các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về điều kiện hình thức của 

hợp đồng bảo đảm để thực hiện hợp đồng thương mại được ghi nhận trong 

BLDS năm 2015; Nghị định 21/2021/NĐ-CP quy định thi hành Bộ luật Dân 

sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ; Nghị định 102/2017/NĐ-CP về đăng ký 

biện pháp bảo đảm; và các văn bản pháp luật có liên quan. 

- Các bản án/ quyết định của cơ quan tài phán giải quyết tranh chấp về 

điều kiện hình thức của hợp đồng bảo đảm để thực hiện hợp đồng thương mại 

4.2. Phạm vi nghiên cứu: 

- Về nội dung: Hiện nay hợp đồng bảo đảm được áp dụng cho 8 biện 

pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng (Cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, đặt cọc, 

ký cược, ký quỹ, bảo lưu quyền sở hữu, bảo lãnh hoặc tín chấp). Tuy nhiên, 

trong phạm vi luận văn tác giả chỉ tập trung nghiên cứu quy định pháp luật và 

thực tiễn áp dụng pháp luật về điều kiện hình thức hợp đồng cầm cố, thế chấp, 

bảo lãnh. 

- Về thời gian: Từ năm 2016 đến năm 2021. 

- Về phạm vi nghiên cứu: Cả nước. 

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

Việc nghiên cứu được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận duy vật 

biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin. Các phương pháp 

nghiên cứu truyền thống như phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh, logic là 

những phương pháp được sử dụng xuyên suốt luận văn để phân tích, đánh giá, 

đưa ra kiến nghị về những vấn đề trong nội dung nghiên cứu, cụ thể là: 

- Phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp được sử dụng trong tất 

cả các chương để làm rõ cơ sở lý luận, đánh giá thực trạng và đề xuất quan 

điểm, giải pháp hoàn thiện pháp luật về điều kiện hình thức của hợp đồng bảo 

đảm để thực hiện hợp đồng thương mại . 

- Phương pháp kết hợp lý luận với thực tiễn, phương pháp logic, phương 

pháp so sánh được sử dụng ở Chương 1, 2, 3. Những vấn đề thuộc nhiệm vụ 

nghiên cứu được triển khai theo các phương pháp đó nhằm xác định cơ sở lý 

luận đến thực trạng, quan điểm và giải pháp hoàn thiện pháp luật. Cụ thể tuần 

tự, những vấn đề lý luận trong Chương 1 được dùng làm nội dung đánh giá 

thực trạng tại Chương 2 và từ đó tạo cơ sở hình thành những kiến nghị hoàn 

thiện pháp luật trong Chương 3. 

Có thể nói, tất cả các phương pháp nghiên cứu nêu trên đều góp phần 

làm rõ mục tiêu nghiên cứu của luận văn. Tuy nhiên, để các đề xuất hoàn 

thiện pháp luật đảm bảo phù hợp và khả thi, các thông tin thực tế liên quan 

đến pháp luật về điều kiện hình thức của hợp đồng bảo đảm để thực hiện hợp 

đồng thương mại là rất quan trọng, tác giả sẽ cố gắng sử dụng chất liệu thực 
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tiễn bắt nguồn từ giải quyết tranh chấp để làm nền tảng cho những luận điểm 

nêu ra tại Chương 3 của luận văn. 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn 

6.1. Ý nghĩa khoa học: 

Luận văn góp phần bổ sung làm rõ một số vấn đề lý luận về điều kiện 

hình thức của hợp đồng bảo đảm để thực hiện hợp đồng thương mại và pháp 

luật về điều kiện hình thức của hợp đồng bảo đảm để thực hiện hợp đồng 

thương mại còn chưa thống nhất hiện nay. Một số giải pháp cụ thể được đề 

xuất trong luận văn có thể làm chất liệu cho việc hoàn thiện pháp luật cũng 

như quá trình áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp về điều kiện hình 

thức của hợp đồng bảo đảm để thực hiện hợp đồng thương mại. Sự ổn định 

của môi trường pháp lý sẽ tác động tích cực đến các quan hệ hợp đồng thương 

mại có sử dụng biện pháp bảo đảm hiện nay giữa các chủ thể tư; góp phần 

loại trừ rủi ro cho nền kinh tế nói chung. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn: 

Những bình luận đánh giá thực trạng pháp luật và những minh chứng 

thông qua các vụ việc cụ thể được thể hiện trong luận văn về điều kiện hình 

thức của hợp đồng bảo đảm để thực hiện hợp đồng thương mại là nguồn tài 

liệu có giá trị nhất định đối với các nhà hoạt động thực tiễn. 

Những giải pháp hoàn thiện pháp luật của Luận văn sẽ là nguồn tham 

khảo có giá trị cho các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình sửa đổi, bổ 

sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về điều kiện hình thức của hợp 

đồng bảo đảm để thực hiện hợp đồng thương mại. Đồng thời, có thể sử dụng 

là học liệu trong các chương trình đào tạo cử nhân luật tại các cơ sở đào tạo. 

7. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, Luận văn 

gồm 3 chương: 

Chương 1: Một số vấn đề lý luận pháp luật về điều kiện hình thức của 

hợp đồng bảo đảm để thực hiện hợp đồng thương mại. 

Chương 2: Thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về điều 

kiện hình thức của hợp đồng bảo đảm để thực hiện hợp đồng thương mại tại 

Việt Nam. 

Chương 3: Định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu 

quả áp dụng pháp luật về điều kiện về hình thức của hợp đồng bảo đảm để 

thực hiện hợp đồng thương mại. 
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Chương 1. 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN  

HÌNH THỨC CỦA HỢP ĐỒNG BẢO ĐẢM ĐỂ THỰC HIỆN  

HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI 

 

1.1. Khái quát về điều kiện hình thức của hợp đồng bảo đảm để thực 

hiện hợp đồng thương mại 

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại về hợp đồng thương mại 

1.1.1.1. Khái niệm về hợp đồng thương mại 

Trong Luật thương mại Việt Nam không có khái niệm Hợp đồng thương 

mại, nhưng có thể hiểu Hợp đồng thương mại là sự thỏa thuận giữa hai hay 

nhiều bên (trong đó, ít nhất một trong các bên phải là thương nhân) nhằm xác 

lập, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc thực hiện 

hoạt động thương mại. 

1.1.1.2. Đặc điểm của hợp đồng thương mại 

Thứ nhất: Chủ thể hợp đồng thương mại  phải có ít nhất một bên là 

thương nhân. Thương nhân là một trong những chế định trung tâm của luật 

thương mại.  

Bộ luật Thương mại Pháp định nghĩa tại Điều 1 rằng: "Thương nhân là 

những người thực hiện các hành vi thương mại và lấy chúng làm nghề nghiệp 

thường xuyên của mình". 

Thứ hai: Hình thức hợp đồng thương mại được thiết lập theo cách thức 

mà hai bên thỏa thuận, có thể được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc 

bằng hành vi cụ thể của các bên giao kết1. 

Thứ ba: Về đối tượng của hợp đồng thì đối tượng của hợp đồng thương 

mại là hàng hóa và dịch vụ. Khái niệm hàng hóa được quy định tại Luật 

thương mại 2005 đã được mở rộng hơn so với Luật thương mại 1997, bao 

gồm: Tất cả các loại động sản, kể cả động sản hình thành trong tương lai; 

Những vật gắn liền với đất đai”.  

Thứ tư: Mục đích của hợp đồng thương mại là tìm kiếm lợi ích. Thương 

nhân được sinh ra để tìm kiếm lợi ích.   

1.1.1.3. Phân loại hợp đồng thương mại 

Với những tiêu chí khác nhau, hợp đồng thương mại có thể phân chia 

theo các nhóm sau: 

Thứ nhất, Theo nội dung củạ hợp đồng. 

Theo nội dung, hợp đồng thương mại có thể phân chia thành hai nhóm 

chủ yếu, đó là: hợp đồng mua bán hàng hóa và hợp đồng dịch vụ. 

Thứ hai, Căn cứ vào thời điểm phát sinh nghĩa vụ của các bên. 

                                        
1 Khoản 1, Điều 24 LTM 2005. 
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Căn cứ vào thời điểm phát sinh nghĩa vụ của các bên, hợp đồng thương 

mại được chia thành hợp đồng ưng thuận và hợp đồng thực tế. 

Thứ ba, Căn cứ vào sự tương xứng về quyền và nghĩa vụ của các bên 

trong hợp đồng. 

Hợp đồng trong thương mại được chia thành hợp đồng song phương và 

hợp đồng đơn phương. 

Thứ tư, Căn cứ vào hình thức của hợp đồng. 

Hợp đồng thương mại được chia thành hợp đồng bằng văn bản, hợp 

đồng bằng lời nói, hợp đồng bằng hành vi. 

1.1.2. Khái niệm, đặc điểm, phân loại hợp đồng bảo đảm 

1.1.2.1. Khái niệm về hợp đồng bảo đảm 

Khái niệm của GDBĐ không giống nhau trong khoa học pháp lý và luật 

thực định ở các quốc gia. Việc quy định khái niệm GDBĐ trên thế giới hiện 

nay, về căn bản, có hai hướng tiếp cận. 

Từ các phân tích trên có thể rút ra định nghĩa sau: “Hợp đồng bảo đảm là 

sự thỏa thuận giữa bên bảo đảm và bên nhận bảo đảm về việc bên bảo đảm 

dùng TSBĐ của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của mình hoặc của bên 

khác với bên nhận bảo đảm”. 

1.1.2.2. Đặc điểm của hợp đồng bảo đảm 

Thứ nhất, Về chủ thể 

Một là, Bên bảo đảm: Là bên cam kết trước bên có quyền về việc thực 

hiện nghĩa vụ vì lợi ích của bên có quyền. Đó là bên cầm cố trong biện pháp 

cầm cố tài sản/ hoặc bên thế chấp trong biện pháp thế chấp tài sản; bên đặt 

cọc trong biện pháp đặt cọc; bên ký cược trong biện pháp ký cược; bên ký 

quỹ trong biện pháp ký quỹ; bên bảo lãnh trong biện pháp bảo lãnh; và tổ 

chức chính trị & xã hội tại cơ sở trong biện pháp tín chấp.  

Hai là, Bên nhận bảo đảm là người có quyền trong quan hệ nghĩa vụ cần 

được bảo đảm.  

Thứ hai, Về phạm vi 

Về phạm vi, nghĩa vụ được bảo đảm có thể là một phần hoặc toàn bộ 

nghĩa vụ dân sự.  

Thứ ba, Về đối tượng 

Đối tượng của hợp đồng chính là TSBĐ. Hiện nay Điều 295 BLDS năm 

2015 đưa ra 4 điều kiện đối với TSBĐ tại Điều cụ thể như sau: 

Một là, TSBĐ phải thuộc quyền sở hữu của bên bảo đảm; 

Hai là, TSBĐ phải được phép giao dịch; 

Ba là, TSBĐ phải được xác định cụ thể; 

Bốn là, TSBĐ phải có giá trị định được thành tiền; 

Thứ tư, Mối quan hệ hợp đồng chính & hợp đồng phụ; 
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1.1.3. Khái niệm về hình thức hợp đồng bảo đảm 

Theo nghĩa thông thường, hình thức được hiểu là “cái bên ngoài, cái 

chứa đựng nội dung”. Ở góc độ triết học, nội dung và hình thức của các sự 

vật, hiện tượng là cặp phạm trù cơ bản, thể hiện “những yếu tố, những quá 

trình tạo nên sự vật” và là “phương thức tồn tại và phát triển của sự vật. Cũng 

như các sự vật, hiện tượng khác của thế giới khách quan, hình thức biểu lộ ý 

chí của các bên trong việc tạo lập hợp đồng thường được biểu hiện ở hai cấp 

độ: hình thức bên trong và hình thức bên ngoài của nó. 

Từ các phân tích trên có thể hiểu: “Hình thức hợp đồng bảo đảm là sự 

biểu hiện ra bên ngoài của nội dung hợp đồng, gồm tổng hợp các cách thức, 

thủ tục, phương tiện để thể hiện và công bố ý chí của các bên, ghi nhận nội 

dung hợp đồng bảo đảm và là biểu hiện cho sự tồn tại của hợp đồng bảo 

đảm”. 

1.1.4. Khái niệm điều kiện về hình thức của hợp đồng bảo đảm để thực 

hiện hợp đồng thương mại 

Từ những quan điểm nói trên, theo tác giả thì hình thức của hợp đồng, cụ 

thể là hình thức văn bản và văn bản có chứng thực của hợp đồng đảm nhận ba 

vai trò cơ bản sau đây: i) là bằng chứng tồn tại của hợp đồng; ii) là điều kiện 

để hợp đồng có hiệu lực và; iii) có giá trị đối kháng với người thứ ba.  

Thứ nhất, Hợp đồng phải xác lập bằng văn bản không có công 

chứng/chứng thực (hợp đồng đặt cọc/ hợp đồng cầm cố chứng khoán…). 

Thứ hai, Hợp đồng bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực (hợp 

đồng thế chấp bất động sản…). 

Thứ ba, Hợp đồng phải đăng ký (Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất; 

Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp tài sản đó đã 

được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Hợp đồng cầm cố tàu 

bay, thế chấp tàu bay; Hợp đồng thế chấp tàu biển). 

Từ các phân tích trên có thể hiểu: “Điều kiện hình thức của hợp đồng 

bảo đảm để thực hiện hợp đồng thương mại là những quy định của pháp luật 

nhằm giới hạn sự tự do thỏa thuận của các chủ thể bằng việc đưa ra những 

yêu cầu tối thiểu về hình thức mà chủ thể các bên tham gia giao kết hợp đồng 

bảo đảm phải tuân thủ”. 

1.1.5. Vai trò của điều kiện về hình thức của hợp đồng bảo đảm để 

thực hiện hợp đồng thương mại 

1.1.5.1. Hình thức hợp đồng bảo đảm là điều kiện có hiệu lực của hợp 

đồng trong trường hợp pháp luật có quy định 

Như vậy, sự quyết định của hình thức đến hiệu lực của hợp đồng thể hiện 

ở việc khi pháp luật ghi nhận hình thức là một điều kiện có hiệu lực của hợp 

đồng và hợp đồng chỉ phát sinh giá trị pháp lý, hiệu lực ràng buộc giữa các 



8 

 

bên khi hình thức bắt buộc theo luật định được hoàn tất. Do đó, yếu tố tiên 

quyết hàng đầu là phải tuân thủ những quy định đó nếu các bên chủ thể không 

muốn phải chịu những hậu quả pháp lý bất lợi 

1.1.5.2. Hình thức hợp đồng bảo đảm là cơ sở để xác định thời điểm có 

hiệu lực của hợp đồng 

Về bản chất pháp lý thì hợp đồng là sự thỏa thuận tự nguyện và sự gặp 

gỡ ý chí của các bên, nên khi các bên thỏa thuận xong nội dung của hợp đồng 

thì hợp đồng được thiết lập. Tuy nhiên, xuất phát từ nguyên tắc “thể hiện ý 

chí”, chỉ khi chủ thể bày tỏ ý chí ra bên ngoài bằng một hình thức khách quan 

nhất định, thì đó mới được coi là quyết định cuối cùng.  

1.1.5.3. Hợp đồng bảo đảm được công chứng, chứng thực, hoặc đăng ký 

thì có giá trị pháp lý đối kháng với người thứ ba 

Về nguyên tắc, hợp đồng được lập bằng văn bản không có công chứng, 

chứng thực thì không có giá trị đối kháng với người thứ ba, vì các bên có thể 

thông đồng để lập hợp đồng giả tạo nhằm “lẩn tránh” pháp luật, hoặc để “qua 

mặt” người thứ ba.  

1.2. Khái quát pháp luật về điều kiện hình thức của hợp đồng bảo 

đảm để thực hiện hợp đồng thương mại 

1.2.1. Khái niệm pháp luật về điều kiện hình thức của hợp đồng bảo 

đảm để thực hiện hợp đồng thương mại 

Với tư cách là một bộ phận pháp luật về HĐBĐ thì pháp luật về điều 

kiện hình thức của hợp đồng bảo đảm để thực hiện hợp đồng thương mại 

được hiểu là tổng thể các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành để đưa 

ra những yêu cầu tối thiểu về hình thức mà chủ thể các bên tham gia giao kết 

hợp đồng bảo đảm phải tuân thủ” 

1.2.2. Nội dung cơ bản pháp luật về điều kiện hình thức của hợp đồng 

bảo đảm để thực hiện hợp đồng thương mại 

Thứ nhất, Các quy định về điều kiện hình thức cụ thể của các hợp đồng 

bảo đảm. 

Thứ hai, Các quy định về hậu quả pháp lý do vi phạm điều kiện hình 

thức hợp đồng bảo đảm. 

Theo lý thuyết, hợp đồng vô hiệu dù là tuyệt đối hay tương đối thì việc 

xử lý hậu qủa hợp đồng vô hiệu đều dẫn đến: 

Một là, Đưa các bên trở về trạng thái ban đầu như chưa bao giờ giao kết.  

Hai là, Sự vô hiệu mang hiệu lực hồi tố. 
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TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 

Tại Chương 1 của Luận văn, tác giả đã có những phân tích một số vấn đề 

lý luận liên quan đến điều kiện về hình thức của hợp đồng bảo đảm để thực 

hiện hợp đồng thương mại. Ví dụ như phân tích khái niệm điều kiện có hiệu 

lực của hợp đồng; khái niệm hợp đồng bảo đảm; khái niệm hợp đồng thương 

mại. Tác giả đã có sự kế thừa một số vấn đề lý luận của một số tác giả trong 

các bài báo, nghiên cứu khoa học đã được công bố trước đó để có thể rút ra 

được khái niệm về điều kiện về hình thức của hợp đồng bảo đảm để thực hiện 

hợp đồng thương mại trong Luận văn này. Bên cạnh đó, tác giả đã rút ra được 

một số đặc điểm, vai trò của điều kiện về hình thức của hợp đồng bảo đảm để 

thực hiện hợp đồng thương mại. Đồng thời, đưa ra được những phân tích, lập 

luận nhằm xác định các tiêu chí để chỉ ra một số điểm khác biệt giữa hợp 

đồng bảo đảm để thực hiện hợp đồng thương mại so với các loại hợp đồng 

khác. 

Những phân tích về các vấn đề lý luận tại Chương 1 là cơ sở để tác giả 

phân tích kết hợp với đánh giá những kết quả đạt được, một số hạn chế, 

vướng mắc và nguyên nhân của những hạn chế đối với thực trạng pháp luật và 

thực tiễn áp dụng pháp luật tại các chương sau của Luận văn này. 
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Chương 2. 

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT 

VỀ ĐIỀU KIỆN HÌNH THỨC CỦA HỢP ĐỒNG BẢO ĐẢM ĐỂ  

THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI 

 

2.1. Thực trạng của pháp luật về điều kiện hình thức của hợp đồng 

bảo đảm để thực hiện hợp đồng thương mại 

2.1.1. Quy định về điều kiện hình thức bằng văn bản của hợp đồng 

bảo đảm để thực hiện hợp đồng thương mại 

HĐBĐ bằng văn bản thông thường là HĐBĐ không có công chứng, 

chứng thực, các bên xác nhận ý chí của mình bằng cách ký hoặc hình thức 

chấp nhận khác vào văn bản mà không cần có sự chứng kiến của bất kỳ ai. 

HĐBĐ sẽ có giá trị pháp lý nếu thỏa mãn được các điều kiện có hiệu lực của 

HĐBĐ, và đối với hình thức này, HĐBĐ sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm bên 

sau cùng xác nhận ý chí của mình vào văn bản. Đây là loại hình thức được 

quy định phổ biến đối với HĐBD. 

2.1.2. Quy định về điều kiện hình thức bằng văn bản có công 

chứng/chứng thực của hợp đồng bảo đảm để thực hiện hợp đồng thương mại 

Công chứng, chứng thực là hai thuật ngữ thường được sử dụng trong 

BLDS cũng như các luật chuyên ngành có liên quan. 

Thứ nhất, Về công chứng HĐBĐ 

Theo quy định của Luật Công chứng năm 2014 thì công chứng là việc 

công chứng viên chứng nhận tính xác thực và tính hợp pháp của hợp đồng, 

giao dịch; công chứng viên phải chịu trách nhiệm về nội dung của hợp đồng, 

giao dịch, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước người yêu cầu công 

chứng về văn bản công chứng của mình, bồi thường thiệt hại do mình gây ra 

trong quá trình hành nghề công chứng nhằm bảo đảm an toàn pháp lý cho các 

bên tham gia hợp đồng, giao dịch.  

Thứ hai, Về chứng thực HĐBĐ 

Theo quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP thì chứng thực là việc là 

việc Ủy ban nhân dân cấp xã chứng thực về thời gian, địa điểm giao kết hợp 

đồng, giao dịch; năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc dấu 

điểm chỉ của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch; người yêu cầu chứng thực 

phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung, tính hợp pháp của hợp đồng, 

giao dịch.  

2.1.3. Quy định về điều kiện hình thức đăng ký của hợp đồng bảo đảm 

để thực hiện hợp đồng thương mại 

Thuật ngữ đăng ký biện pháp bảo đảm đã được đề cập trong Bộ luật Dân 

sự năm 2015 nhưng Bộ luật này không xây dựng khái niệm pháp lý về đăng 

ký biện pháp bảo đảm mà chỉ quy định các vấn đề có tính nguyên tắc chung, 
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mang tính định hướng cho việc xây dựng hệ thống đăng ký biện pháp bảo 

đảm.  

Thứ nhất, Về đối tượng đăng ký biện pháp bảo đảm 

Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 và Nghị định số 

102/2017/NĐ-CP, đối tượng đăng ký là “biện pháp bảo đảm” chứ không phải 

là giao dịch bảo đảm - hình thức ghi nhận thỏa thuận của các bên về biện 

pháp bảo đảm như quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 và Nghị định số 

83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm 

(sau đây gọi là Nghị định số 83/2010/NĐ-CP). 

Thứ hai, Về hệ quả pháp lý của đăng ký biện pháp bảo đảm 

Theo quy định của Điều 298 Bộ luật Dân sự năm 2015, đăng ký biện 

pháp bảo đảm là một trong các phương thức làm phát sinh hiệu lực đối kháng 

của biện pháp bảo đảm với người thứ ba, qua đó, xác lập quyền truy đòi và 

quyền ưu tiên thanh toán của bên nhận bảo đảm đối với tài sản bảo đảm.  

Một là, về phương thức xác lập hiệu lực đối kháng với người thứ ba của 

HĐBĐ. 

Hai là, về hệ quả pháp lý khi HĐBĐ phát sinh hiệu lực đối kháng với 

người thứ ba. 

2.1.4. Quy định về hậu quả pháp lý do vi phạm điều kiện hình thức 

của hợp đồng bảo đảm để thực hiện hợp đồng thương mại 

Trong vấn đề xác định hợp đồng vô hiệu do vi phạm quy định về hình 

thức có các quan điểm khác nhau về việc xác định trường hợp nào hợp đồng 

được xem là “vi phạm quy định điều kiện có hiệu lực về hình thức” theo Điều 

129 BLDS 2015. Quan điểm thứ nhất cho rằng: Nếu luật có yêu cầu về hình 

thức nhưng không phải là “điều kiện có hiệu lực” như chỉ yêu cầu hình thức là 

yêu cầu về chứng cứ thì không áp dụng Điều 129 để xác định giao dịch vô 

hiệu do vi phạm quy định về hình thức2.  

Theo quy định tại Điều 129 về GDDS vô hiệu do không tuân thủ quy 

định về hình thức: GDDS vi phạm quy định điều kiện có hiệu lực về hình 

thức thì vô hiệu, trừ trường hợp sau đây: 

Thứ nhất, trường hợp GDDS đã được xác lập theo quy định phải bằng 

văn bản nhưng văn bản không đúng quy định của luật mà một bên hoặc các 

bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu 

của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao 

dịch đó. 

Thứ hai, trường hợp GDDS đã được xác lập bằng văn bản nhưng vi 

phạm quy định bắt buộc về công chứng, chứng thực mà một bên hoặc các bên 

đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của 

                                        
2  Vũ Thị Hồng Yến (2017), Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm về hình thức theo Điều 129 Bộ luật Dân sự 

năm 2015, Tạp chí Tòa án nhân dân, Số15, tr. 22 - 25; 48 
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một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch 

đó. Trong trường hợp này, các bên không phải thực hiện việc công chứng, 

chứng thực. 

2.1.5. Đánh giá pháp luật hiện hành về điều kiện về hình thức của hợp 

đồng bảo đảm để thực hiện hợp đồng thương mại 

Thứ nhất, Quy định về điều kiện hình thức bằng văn bản có công 

chứng/chứng thức của hợp đồng bảo đảm để thực hiện hợp đồng thương mại. 

Thứ hai, Quy định về điều kiện hình thức đăng ký của hợp đồng bảo đảm 

để thực hiện hợp đồng thương mại. 

Thứ ba, Quy định về hậu quả pháp lý do vi phạm điều kiện hình thức của 

hợp đồng bảo đảm để thực hiện hợp đồng thương mại. 

2.2. Thực tiễn áp dụng pháp luật về điều kiện hình thức của hợp 

đồng bảo đảm để thực hiện hợp đồng thương mại 

2.2.1. Áp dụng quy định về điều kiện hình thức bằng văn bản có công 

chứng/chứng thực của hợp đồng bảo đảm để thực hiện hợp đồng thương mại. 

Thứ nhất, thỏa thuận tài sản riêng của vợ, chồng đã và đang là hệ lụy cho 

sự áp dụng rất khác nhau về công chứng HĐBĐ ở các địa phương. Tuy nhiên, 

việc quy định “trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận ghi tên một người” 

hiện đã và đang gây nhiều tranh cãi và suy luận trái chiều nhau như sau: 

Quan điểm thứ nhất cho rằng, thỏa thuận ghi tên một người trên giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ đơn giản là người vợ hoặc người chồng 

thay mặt người còn lại “đứng tên” trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 

việc “đứng tên” này không bao hàm việc người “đứng tên” trên giấy có toàn 

quyền đối với quyền sử dụng đất này.  

Quan điểm thứ hai cho rằng, thỏa thuận ghi tên một người vợ hoặc 

chồng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn bao hàm quyền thỏa thuận 

giữa vợ và chồng về việc tách quyền sử dụng đất từ tài sản chung thành tài 

sản riêng của vợ hoặc chồng.  

Thứ hai, Vấn đề phạm vi công chứng hợp đồng bảo đảm đã và đang 

được “biến tướng” một cách rất linh hoạt trên thực tế. Như đã phân tích ở 

trên, công chứng hợp đồng thế chấp (trong đó có quyền sử dụng đất) được 

thực hiện tại nơi có bất động sản thế chấp.  

2.2.2 Áp dụng quy định về hậu quả pháp lý do vi phạm điều kiện hình 

thức của hợp đồng bảo đảm để thực hiện hợp đồng thương mại 

Thứ nhất, Tòa án đã tuyên hợp đồng bảo đảm vô hiệu toàn bộ đối với 

trường hợp các bên không tuân thủ quy định bắt buộc về đăng ký thế chấp 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, mặc dù chỉ có thế chấp quyền sử 

dụng đất mới có quy định của luật về giá trị pháp lý của đăng ký đối với hiệu 

lực của hợp đồng.  
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Thứ hai, Hiện vẫn còn có quan điểm tiếp cận (đường lối xét xử) khác 

nhau giữa các tòa án, thậm chí trong cùng một cấp tòa án đối với giá trị pháp 

lý (hiệu lực) của hợp đồng bảo đảm không tuân thủ quy định bắt buộc về đăng 

ký. 

Thứ ba, Trong quá trình xét xử, tòa án còn có sự nhận diện chưa phù hợp 

về bản chất của việc không thực hiện thủ tục là điều kiện xác lập hiệu lực của 

biện pháp bảo đảm. 

 

 

 

TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 

Hệ thống pháp luật về hợp đồng ở Việt Nam rất đồ sộ, các quy định khá 

chi tiết. Một vấn đề hiện nay là nhiều văn bản pháp luật cùng điều chỉnh về 

một quan hệ hợp đồng. Tuy nhiên, quy định về điều kiện về hình thức của hợp 

đồng bảo đảm để thực hiện hợp đồng thương mại hiện nay vẫn còn khá ít, 

chưa có những quy định chi tiết, cụ thể nhằm giải thích, hướng dẫn áp dụng 

trong vấn đề này. 

Có thể thấy, bên cạnh những kết quả đạt được về thực trạng pháp luật và 

thực tiễn áp dụng pháp luật thì vẫn còn tồn tại một số bất cập. Cụ thể là một 

số quy định của pháp luật vẫn còn tồn tại những hạn chế, bất cập nhất định, 

còn có sự mâu thuẫn, chồng chéo lẫn nhau giữa các quy định ở các văn bản 

quy phạm pháp luật khác nhau đã được tác giả phân tích tại Chương 2 của 

Luận văn này. Do đó, dẫn đến những khó khăn khi áp dụng pháp luật của các 

chủ thể trong quan hệ hợp đồng trên thực tiễn. 

Từ những phân tích về thực trạng quy định của pháp luật, tác giả đã rút 

ra những đánh giá về kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của những 

hạn chế; đồng thời phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật tại Chương 2 của 

Luận văn sẽ là cơ sở để tác giả đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp 

luật và đồng thời nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật trên thực tiễn tại 

Chương 3 của Luận văn này. 
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Chương 3. 

ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO  

HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐIỀU KIỆN VỀ  

HÌNH THỨC CỦA HỢP ĐỒNG BẢO ĐẢM ĐỂ THỰC HIỆN  

HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI 

 

3.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật về điều kiện về hình thức của 

hợp đồng bảo đảm để thực hiện hợp đồng thương mại 

3.1.1.  Hoàn thiện pháp luật về điều kiện về hình thức của hợp đồng 

bảo đảm để thực hiện hợp đồng thương mại trên cơ sở hoàn thiện pháp luật 

về giao dịch bảo đảm 

Để giảm bớt sự phụ thuộc của tổ chức tín dụng và nền kinh tế vào các 

khoản vay có bảo đảm bằng bất động sản, từ đó hạn chế tranh chấp hợp đồng 

bảo đảm, cần khuyến khích việc nhận bảo đảm bằng động sản bằng cách xây 

dựng hệ thống quy định pháp luật áp dụng riêng cho giao dịch bảo đảm bằng 

động sản theo hướng tiếp cận thống nhất, không phân biệt hình thức, tên gọi 

của giao dịch. Trên thế giới, nhiều quốc gia đã xây dựng đạo luật riêng về 

giao dịch bảo đảm bằng động sản, trên cơ sở tiếp thu Hướng dẫn lập pháp của 

UNCITRAL.  

Việc xây dựng luật riêng về giao dịch bảo đảm bằng động sản đòi hỏi 

phải có sự nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng để bảo đảm sự đồng bộ giữa Bộ 

luật Dân sự với luật về giao dịch bảo đảm bằng động sản. Theo đó, Bộ luật 

Dân sự chỉ nên quy định những nguyên tắc chung, cơ bản nhất về bảo đảm 

thực hiện nghĩa vụ dân sự, những vấn đề cụ thể về xác lập giao dịch bảo đảm, 

hiệu lực đối kháng với người thứ ba, thứ tự ưu tiên, xử lý tài sản bảo đảm mà 

đặc thù đối với động sản nên do luật về giao dịch bảo đảm bằng động sản quy 

định. 

3.1.2.  Hoàn thiện pháp luật về điều kiện về hình thức của hợp đồng 

bảo đảm để thực hiện hợp đồng thương mại trên cơ sở hoàn thiện pháp luật 

về đăng ký tài sản 

Thực tiễn áp dụng các quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 cho thấy, 

sự phát triển của xã hội và nhu cầu của con người ngày một nâng cao cùng 

với tác động của cơ chế thị trường và xu hướng đô thị hóa nên nhu cầu sử 

dụng đất ngày một gia tăng đột biến đồng thời, làm cho tình hình quản lý, 

đăng ký biện pháp bảo đảm của nhà nước ngày một khó khăn và phức tạp. Vì 

vậy, việc Nhà nước tổ chức đăng ký biện pháp bảo đảm để đặt cơ sở cho việc 

xác định lai lịch của người có quyền… các giao dịch có tác dụng chuyển các 

quyền có đối tượng là loại tài sản này phải được đăng ký và giao dịch chỉ 

được xem là hoàn thành vào thời điểm hoàn thành thủ tục đăng ký đó.  
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3.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật điều kiện về hình thức của hợp 

đồng bảo đảm để thực hiện hợp đồng thương mại 

3.2.1. Hoàn thiện quy định chung về điều kiện hình thức của hợp 

đồng bảo đảm để thực hiện hợp đồng thương mại 

Thứ nhất, Chỉ khi nào luật có quy định. Ví dụ, “hợp đồng có hiệu lực khi 

được công chứng, chứng thực” trong trường hợp này nếu không công chứng, 

chứng thực thì xem là vi phạm điều kiện hình thức. Các hợp đồng này phổ 

biến trong các giao dịch liên quan đến bất động sản như nhà ở, quyền sử dụng 

đất… 

Thứ hai, Chỉ cần có quy định” hợp đồng phải được xác lập bằng văn 

bản” hoặc “hợp đồng là văn bản phải có công chứng, chứng thực” nếu các bên 

không xác lập bằng văn bản hay không công chứng, chứng thực thì được xem 

là vi phạm điều kiện hình thức của hợp đồng. 

Mặt khác, trong thực tiễn giải quyết tại Tòa án tác giả thấy pháp luật quy 

định một số loại hợp đồng phải tuân thủ các quy định về hình thức, nếu các 

chủ thể tham gia hợp đồng không tuân thủ sẽ dẫn tới hợp đồng vô hiệu không 

phù hợp tình hình hiện nay, như việc quy định tuân thủ các quy định về hình 

thức đối với hợp đồng thế chấp QSDĐ; nhà ở. 

3.2.2. Hoàn thiện quy định về điều kiện hình thức đăng ký của hợp 

đồng bảo đảm để thực hiện hợp đồng thương mại 

Trên cơ sở tiếp cận nói trên, tác giả có một số kiến nghị sau đây: 

Thứ nhất, bổ sung vào khoản 1 Điều 298 BLDS 2015 nội dung quy định: 

Trường hợp luật không quy định đăng ký là điều kiện phát sinh hiệu lực của 

giao dịch bảo đảm, nếu các bên không thực hiện thủ tục đăng ký thì giao dịch 

bảo đảm vẫn có hiệu lực theo quy định về điều kiện có hiệu lực của GDDS của 

BLDS nhưng quyền của bên nhận bảo đảm trên tài sản bảo đảm không phát 

sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba. Bên nhận bảo đảm không có quyền 

truy đòi và quyền ưu tiên thanh toán trước bên nhận bảo đảm trong biện pháp 

bảo đảm đã phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba theo Điều 308 BLDS 

2015. 

Thứ hai, sửa đổi khoản 4 Điều 323 BLDS 2015 theo hướng, đăng ký là 

quyền của bên nhận bảo đảm, trừ trường hợp luật quy định khác. 

Thứ ba, sửa đổi khoản 3 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 theo hướng, 

cùng với thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp tài sản gắn liền với đất, áp 

dụng đối với bốn nhóm tài sản gắn liền với đất được xem là BĐS quan trọng 

thứ hai sau quyền sử dụng đất, thuộc trường hợp chứng nhận quyền sở hữu 

trên giấy chứng nhận, đó là nhà, công trình xây dựng khác, rừng sản xuất là 

rừng trồng, cây lâu năm thuộc trường hợp phải đăng ký, để đảm bảo sự đồng 

bộ, thống nhất với khoản 6 Điều 95 Luật Đất đai năm 2013; đồng thời quy 
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định một cách minh thị, thế chấp tài sản gắn liền với đất có hiệu lực kể từ thời 

điểm đăng ký, tương tự như thế chấp quyền sử dụng đất. 

Thứ tư, Về đối tượng đăng ký 

Theo tác giả, đăng ký là thiết chế có ý nghĩa công bố quyền (có tính chất 

vật quyền) của bên nhận bảo đảm trên TSBĐ, là phương thức phân định thứ 

tự ưu tiên trong trường hợp xuất hiện lợi ích đối kháng với lợi ích của bên 

nhận bảo đảm. 

Thứ năm, Xây dựng luật đăng ký tài sản 

Về bản chất, đăng ký biện pháp bảo đảm là một loại hình đăng ký biến 

động khi tài sản của chủ sở hữu có sự thay đổi về tình trạng pháp lý, đó là 

được dùng để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ.  

3.2.3. Hoàn thiện quy định về hậu quả pháp lý do vi phạm điều kiện 

hình thức của hợp đồng bảo đảm để thực hiện hợp đồng thương mại 

Thứ nhất, pháp luật nên công nhận hiệu lực hợp đồng trong trường hợp 

hợp đồng vi phạm quy định về hình thức mà các bên có thể chứng minh được 

sự thỏa thuận và đã tiến hành thực hiện hợp đồng. 

Từ những lập luận trên tác giả đề xuất sửa đổi Điều 129 BLDS 2015 về 

GDDS vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức như sau: 

Một là, GDDS vi phạm quy định điều kiện có hiệu lực về hình thức thì 

vô hiệu, trừ trường hợp một bên hoặc các bên trong giao dịch có chứng cứ 

chứng minh về toàn bộ nội dung thỏa thuận và các bên đã thực hiện một phần 

hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên 

hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó; 

Trong trường hợp này, các bên không phải hoàn tất các thủ tục, trừ trường 

hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 

Hai là, Trong trường hợp hợp đồng vi phạm quy định về đăng ký được 

Tòa án công nhận hiệu lực thì Tòa án yêu cầu cơ quan có thẩm quyền hoàn tất 

thủ tục đăng ký.  

Thứ hai, nên quy định về thời hiệu yêu cầu tòa án tuyên bố hợp đồng vô 

hiệu do vi phạm quy định về hình thức là không hạn chế. 

Thứ ba, quy định xác định lỗi trong trường hợp hợp đồng vi phạm quy 

định về hình thức. Như đã trình bày pháp luật hiện hành có sự hạn chế trong 

việc xác định lỗi trong trường hợp hợp đồng vi phạm quy định về hình thức. 

3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về điều kiện 

hình thức của hợp đồng bảo đảm để thực hiện hợp đồng thương mại 

3.3.1. Xây dựng và kiện toàn hệ thống cơ quan đăng ký giao dịch có 

bảo đảm, hiện đại hóa hệ thống lưu trữ, kết nối, trao đổi thông tin về giao 

dịch có bảo đảm 

Giao dịch hợp đồng có bảo đảm được thực hiện đúng đắn hay không phụ 

thuộc vào tính đúng đắn, hợp pháp của các thông tin liên quan đến TSBĐ 
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cũng như HĐBĐ. Chính vì vậy, việc xây dựng, kiện toàn hệ thống cơ quan 

đăng ký giao dịch có bảo đảm, hiện đại hóa hệ thống lưu trữ, kết nối, trao đổi 

thông tin, bảo đảm độ tin cậy, an toàn của các thông tin về giao dịch bảo đảm 

là yêu cầu bức xúc hiện nay ở Việt Nam.  

3.3.2. Nâng cao hiệu quả hoạt động công chứng/chứng thực hợp đồng 

bảo đảm để thực hiện hợp đồng thương mại của tổ chức hành nghề công 

chứng/UBND cấp xã được trao thẩm quyền 

Như đã đề cập một số HĐBĐ pháp luật yêu cầu hình thức “phải lập bằng 

văn bản và công chứng/chứng thực hợp đồng “; chẳng hạn hình thức giao dịch 

thế chấp QSDĐ cần quy định bắt buộc phải lập thành văn bản. Sau khi ký hợp 

đồng thế chấp QSDĐ phải công chứng và đăng ký biện pháp bảo đảm. Về vấn 

đề này cần tham khảo kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp. Theo quy định của 

Cộng hòa Pháp thì công chứng viên, sau khi công chứng hợp đồng thế chấp sẽ 

thực hiện việc đăng ký biện pháp bảo đảm tại cơ quan đăng ký có thẩm 

quyền.  

3.3.3. Tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn pháp lý, trợ giúp pháp 

lý trong thực hiện pháp luật về điều kiện hình thức của hợp đồng bảo đảm 

để thực hiện hợp đồng thương mại 

Trong điều kiện các quan hệ xã hội chưa ổn định, chưa đồng bộ chúng ta 

vẫn phải có rất nhiều Nghị định, Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi 

hành. Nắm vững và hiểu biết cặn kẽ quy định của pháp luật chỉ có các chuyên 

gia pháp lý, người làm nghề luật chuyên nghiệp. Chính vì vậy, để giúp cho 

các cơ quan, tổ chức và công dân hoạt động theo pháp luật việc kiện toàn tổ 

chức, mở rộng các hoạt động dịch vụ, tư vấn pháp lý, trợ giúp pháp lý là yêu 

cầu khách quan, cấp bách. Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong xây dựng nhà 

nước pháp quyền, xã hội dân chủ, văn minh ở nước ta hiện nay. Về mặt thực 

tiễn, rất nhiều vụ việc tranh chấp HĐBĐ của hộ gia đình với Ngân hàng và 

các tổ chức tín dụng đều có nguyên nhân sâu xa là thiếu hiểu biết pháp luật, 

ký kết hợp đồng không chặt chẽ, không rõ ràng, v.v… Phải tăng cường hoạt 

động dịch vụ, tư vấn pháp lý, giúp cho cơ quan, tổ chức, công dân sống, làm 

việc theo pháp luật. Hơn nữa, một bộ phận nhân dân vì nghèo không tiếp cận 

được các dịch vụ, tư vấn pháp lý rất cần hoạt động trợ giúp pháp lý của các tổ 

chức trợ giúp pháp lý và trợ giúp pháp lý của Đoàn Luật sư, Hội Luật gia Việt 

Nam, những người có hiểu biết pháp luật trong xã hội. 
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TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 

Từ những phân tích trên, có thể thấy hình thức hợp đồng nói chung và 

hình thức của hợp đồng bảo đảm để thực hiện hợp đồng thương mại là sự biểu 

hiện ra bên ngoài của nội dung của hợp đồng, gồm tổng hợp các cách thức, 

thủ tục, phương tiện để thể hiện và công bố ý chí của các bên, ghi nhận nội 

dung của hợp đồng và là biểu hiện cho sự tồn tại của hợp đồng. 

Bên cạnh đó, hình thức của hợp đồng không chỉ là hình thức thể hiện nội 

dung của hợp đồng mà còn là những thủ tục mà pháp luật quy định bắt buộc 

các bên giao kết hợp đồng phải tuân thủ khi giao kết một số loại hợp đồng 

như phải có công chứng, chứng thực,… như đã phân tích tại Chương 1 và 

Chương 2 của Luận văn này. 

Tại Chương 3 của Luận văn này, tác giả đã căn cứ vào những phân tích 

trên để đưa ra định hướng và kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy 

định của pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về điều kiện về 

hình thức của hợp đồng bảo đảm để thực hiện hợp đồng thương mại. 
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KẾT LUẬN 

Theo nguyên tắc chung thì một hợp đồng vô hiệu sẽ giải phóng toàn bộ 

cam kết của bên không những trong tương lai mà còn cho quá khứ. Một hợp 

đồng vô hiệu là một hợp đồng không tồn tại theo luật, không có giá trị pháp 

lý, không có giá trị bắt buộc thực hiện, không làm phát sinh quyền và nghĩa 

vụ đối với các bên tham gia hợp đồng từ thời điểm xác lập. Hợp đồng vô hiệu 

là một hợp đồng mà pháp luật không thừa nhận, không có giá trị ràng buộc 

đối với các bên giao kết. Hợp đồng vô hiệu sẽ không làm phát sinh quyền và 

nghĩa vụ pháp lý mà các bên đã cam kết trong hợp đồng. 

Do đó, để hạn chế các trường hợp dẫn đến hợp đồng bảo đảm vô hiệu 

làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng thương mại của các bên thì cần 

chú trọng và tuân thủ quy định về điều kiện về hình thức của hợp đồng bảo 

đảm để thực hiện hợp đồng bảo đảm theo quy định của pháp luật. 

Tại Luận văn này, tác giả đã có những phân tích về các vấn đề lý luận, 

thực trạng pháp luật, đánh giá tình hình áp dụng pháp luật về điều kiện hình 

thức của hợp đồng bảo đảm để thực hiện hợp đồng thương mại, từ đó đề xuất 

một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng 

pháp luật trên thực tế. Cụ thể như sau: 

Thứ nhất, Tại Chương 1 của luân văn, Tác giả đã có những nghiên cứu, 

phân tích về mặt lý luận đối với vấn đề điều kiện về hiệu lực của hợp đồng 

bảo đảm để thực hiện hợp đồng thương mại. Cụ thể tại Chương 1 của Luận 

văn, dựa trên những kế thừa về mặt lý luận đối với các công trình nghiên cứu 

đã được công bố trước đó và dựa trên những quy định của pháp luật hiện tại, 

tác giả đã rút ra được khái niệm về điều kiện về hình thức của hợp đồng bảo 

đảm để thực hiện hợp đồng thương mại. Bên cạnh đó, tại Chương 1 của Luận 

văn, tác giả cũng đã có những phân tích và chỉ ra được đặc điểm của hợp 

đồng thương mại, trong đó bao gồm những đặc điểm của một hợp đồng thông 

thường nói chung và những đặc trưng cơ bản của điều kiện về hình thức của 

hợp đồng bảo đảm để thực hiện hợp đồng thương mại. Đồng thời, đưa ra được 

vai trò của điều kiện hình thức của hợp đồng bảo đảm, làm nổi bật được tầm 

quan trọng của nó trong việc thực hiện hợp đồng thương mại. Những phân 

tích đối với một số tiêu chí để chỉ ra được sự khác nhau đối với hợp đồng bảo 

đảm để thực hiện hợp đồng thương mại đối với các loại hợp đồng thông 

thường khác cũng là một kết quả nghiên cứu tại Chương 1 của Luận văn, từ 

đó có những căn cứ và cơ sở để phân biệt được điều kiện về mặt hình thức nói 

riêng và hợp đồng bảo đảm để thực hiện hợp đồng thương mại nói chung đối 

với các loại hợp đồng khác. 

Thứ ha, Tại Chương 2 của luận văn, tác giả đã có những phân tích về 

thực trạng quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật đối với vấn 
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đề điều kiện về hình thức của hợp đồng bảo đảm để thực hiện hợp đồng 

thương mại. Theo đó, tác giả đã nêu và phân tích được lịch sự hình thành và 

phát triển của pháp luật đối với vấn đề này. Từ đó, so sánh với quy định của 

pháp luật hiện hành để có những đánh giá khách quan và toàn diện những quy 

định của pháp luật khi điều chỉnh vấn đề điều kiện về hình thức của hợp đồng 

bảo đảm để thực hiện hợp đồng thương mại. Bên cạnh đó, tác giả đã nêu được 

thực tiễn áp dụng pháp luật, chỉ ra được kết quả đạt được cũng như hạn chế, 

vướng mắc và nguyên nhân của hạn chế để từ đó có cơ sở định hướng và đề 

xuất các giải pháp hoàn thiện tại Chương 3. 

Thứ ba, Tại Chương 3 của Luận văn, tác giả đã đưa ra được định hướng 

hoàn thiện pháp luật về điều kiện về hình thức của hợp đồng bảo đảm để thực 

hiện hợp đồng thương mại. Từ định hướng trên làm cơ sở cho việc đề xuất 

các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật cũng như nâng cao hiệu quả áp dụng 

pháp luật của các chủ thể liên quan trên thực tế. 
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sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam hiện nay từ thực tiễn thành phố Hà Nội, 

Luận văn thạc sĩ luật Kinh tế, Trường Đại học Mở Hà Nội; 

24. Nguyễn Huy Phục (2016), “Xử lý tài sản bảo đảm theo pháp luật 

Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh”, Luận văn thạc sĩ luật học, 

Học viện khoa học xã hội; 

25. Nguyễn Khắc Cường (2018), Kiến nghị hoàn thiện một số quy định 

của luật công chứng, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Số 8 (360); 

26. Nguyễn Mạnh Bách (2007), Các hợp đồng thương mại thông dụng, 

NXB Giao thông vận tải; 

27. Nguyễn Ngọc Điện (2001), Bình luận khoa học về đảm bảo thực 

hiện nghĩa vụ trong luật dân sự Việt Nam, Nxb.Trẻ; 

28. Nguyễn Ngọc Điện (2013), Xây dựng lại hệ thống pháp luật về bảo 

đảm nghĩa vụ trên cơ sở lý thuyết vật quyền và trái quyền, Tạp chí Nhà nước 

và Pháp luật, Số 5(301); 

29. Nguyễn Ngọc Điện (2020), Góp ý xây dựng nghị định chi tiết về 

biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, , Số 

24(424); 

30. Nguyễn Phương Thuý (2008), GDDS vô hiệu và giải quyết hậu quả 

pháp lý của GDDS vô hiệu, Luận văn thạc sĩ luật học , Khoa Luật Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 

31. Nguyễn Thị Giang Thu (2019), Pháp luật về công chứng hợp đồng 
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